
Mẫu số 6.3. Danh sách hộ thoát nghèo sau khi rà soát

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAMXÃ CHÂU HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Hòa, ngày ….... tháng 11 năm
2025DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT

STT STT
hộ Họ và tên chủ hộ Họ và tên thành viên

Mối quan
hệ với chủ

hộ
 (1: Chủ

hộ; 2: Vợ/
chồng; 3:
Con; 4:

Bố/ mẹ; 5:
Khác)

Ngày,
tháng, năm

sinh
(dd/mm/yyy

y)

Giới
tính
(1:

Nam,
2: Nữ)

Số căn cước
công dân/

CMND/ định
danh cá nhân

Dân
tộc

Địa chỉ
(Ghi cụ thể theo thứ tự ấp/khóm/khu)

Tỉnh Xã/Phường

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 1 Bùi Văn Lời Bùi Văn Lời 1 06/01/1941 1 1 Vỉnh Long Châu Hòa
2 Bùi Văn Lời Hồ Thị Bé 2 08/01/1945 2 1 Vỉnh Long Châu Hòa
3 2 Thái Thị Tùng Thái Thị Tùng 1 20/06/1977 2 1 Vỉnh Long Châu Hòa
4 Thái Thị Tùng Nguyễn Thái Hào 3 10/04/2010 1 1 Vỉnh Long Châu Hòa
5 3 Nguyễn Văn Nỉ Nguyễn Văn Nỉ 1 1 1 Vỉnh Long Châu Hòa
6 4 Nguyễn Thị Nghĩa Nguyễn Thị Nghĩa 1 2 083144033600 1 Vỉnh Long Châu Hòa
7 5 Hồ Thị Tâm Hồ Thị Tâm 1 01/01/1971 2 083171016711 1 Vỉnh Long Châu Hòa
8 Hồ Thị Tâm Trần Công Tuấn 2 15/05/1970 1 083070018374 1 Vỉnh Long Châu Hòa
9 Hồ Thị Tâm Trần Công Ni 3 1 083093008500 1 Vỉnh Long Châu Hòa

10 6 Lê Thị Cẩm Giang Lê Thị Cẩm Giang 1 10/02/2014 2 083314000890 1 Vỉnh Long Châu Hòa
11 7 Lê Trung Điệp Lê Trung Điệp 1 02/10/1987 1 083087015418 1 Vỉnh Long Châu Hòa
12 Lê Trung Điệp Lê Thị Bảo Trân 2 09/12/1991 2 084191012065 1 Vỉnh Long Châu Hòa
13 Lê Trung Điệp Lê Nhựt Huy 3 04/05/2013 1 1 Vỉnh Long Châu Hòa
14 Lê Trung Điệp Lê Ngọc Bảo Nghi 3 23/03/2019 2 1 Vỉnh Long Châu Hòa
15 8 Đoàn Minh Hùng Đoàn Minh Hùng 1 24/06/1980 1 083080007068 1 Vỉnh Long Châu Hòa
16 Đoàn Minh Hùng Trần Thị Thanh Dung 2 15/11/1980 2 083180010973 1 Vỉnh Long Châu Hòa
17 Đoàn Minh Hùng Đoàn Thị Ngân Huỳnh 3 17/03/2002 2 083302001693 1 Vỉnh Long Châu Hòa
18 9 Nguyễn Thị Em Nguyễn Thị Em 1 15/02/1950 2 1 Vỉnh Long Châu Hòa
19 10 Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thị Nhung 1 05/09/1972 2 083172016817 1 Vỉnh Long Châu Hòa
20 Nguyễn Thị Nhung Thái Phương Trúc 3 17/10/2003 2 1 Vỉnh Long Châu Hòa
21 11 Hồ Văn Trận Hồ Văn Trận 1 11/10/1977 1 083077012812 1 Vỉnh Long Châu Hòa
22 Hồ Văn Trận Lê Thị Diện 2 06/05/1978 2 1 Vỉnh Long Châu Hòa
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23 12 Lê Hữu Hiệp Lê Hữu Hiệp 1 14/04/1962 1 083062006880 1 Vỉnh Long Châu Hòa
24 Lê Hữu Hiệp Trần Thị Chanh 2 08/06/1966 2 1 Vỉnh Long Châu Hòa
25 Lê Hữu Hiệp Lê Thị Thùy Dung 3 13/012/199

4
2 1 Vỉnh Long Châu Hòa

26 13 Đặng Văn Thêm Đặng Văn Thêm 1 18/09/1965 1 083065014868 1 Vỉnh Long Châu Hòa
27 Đặng Văn Thêm Lê Nguyễn Ngọc Yến 2 12/02/1967 2 1 Vỉnh Long Châu Hòa
28 Đặng Văn Thêm Đặng Nguyễn Anh Thi 3 23/01/2007 2 1 Vỉnh Long Châu Hòa
29 14 Trần Thị Thâu Trần Thị Thâu 1 03/10/1940 2 083140005406 1 Vỉnh Long Châu Hòa
30 Trần Thị Thâu Đỗ Ngọc Tâm 5 14-07-2004 1 1 Vỉnh Long Châu Hòa
31 15 Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thị Yến 1 09/10/1934 2 083134002111 1 Vỉnh Long Châu Hòa
32 Nguyễn Thị Yến Nguyễn Ngọc Ngà 3 25-08-1954 1 1 Vỉnh Long Châu Hòa
33 16 Nguyễn Thị Kim Hoa Nguyễn Thị Kim Hoa 1 03/07/1947 2 083147003826 1 Vỉnh Long Châu Hòa
34 17 Nguyễn văn Vũ Nguyễn văn Vũ 1 01/02/1972 1 083072008723 1 Vỉnh Long Châu Hòa
35 Nguyễn văn Vũ Đoàn Thị Ánh Hồng 2 01/01/1973 2 1 Vỉnh Long Châu Hòa
36 18 Cao Thị Vân Cao Thị Vân 1 01/01/1946 2 083146002342 1 Vỉnh Long Châu Hòa
37 19 Huỳnh Văn Sơn Huỳnh Văn Sơn 1 01/01/1987 1 083087010870 1 Vỉnh Long Châu Hòa

Tổng số hộ gia đình thoát nghèo: 19 hộ, có 37 nhân khẩu
Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo: …............ hộ, …............. nhân khẩu

NGƯỜI LẬP KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Anh Hồ Thanh Trung
Cột (6): Cột ngày, tháng, năm sinh, ghi theo định dạng dd/mm/yyyy, ví dụ: ngày 20 tháng 5 năm 1980 ghi là 20/05/1980
             Trường hợp chỉ có năm sinh ví dụ là năm 1943 mà không có ngày, tháng sinh thì ghi là 01/01/1943
             Không ghi là 20.05.1980 hoặc 20.5.1980 hoặc 20-05-1980 hoặc 20-5-1980 hoặc 20/5/1980 hoặc 1943
Cột (10): Tỉnh, ghi là Vĩnh Long
Cột (11): Xã/Phường, chỉ ghi tên xã/phường. Ví dụ xã Cái Ngang ghi là Cái Ngang, không ghi là xã Cái Ngang
Cột (12): Ấp/Khóm/Khu, chỉ ghi tên ấp/khóm/khu. Ví dụ ấp Tân Lược ghi là Tân Lược, không ghi là ấp Tân Lược
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Ghi chú
Ấp/Khóm/Khu Số nhà, đường, tổ

(12) (13) (14)
Bình Đông B
Bình Đông B
Bình Đông B
Bình Đông B

Phú Tân
Phú Tân

Bình Đông A 422
Bình Đông A 422
Bình Đông A 422
Bình Đông A Tổ 16

Bình Lợi 345
Bình Lợi 345
Bình Lợi 345
Bình Lợi 345
Bình Lợi 672
Bình Lợi 672
Bình Lợi 672
Bình Lợi

Bình Long 295
Bình Long 295
Bình Long 397
Bình Long 397

Mẫu số 6.3. Danh sách hộ thoát nghèo sau khi rà soát

Địa chỉ
(Ghi cụ thể theo thứ tự ấp/khóm/khu)
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Bình Long 270
Bình Long 270
Bình Long 270
Bình Long 265
Bình Long 265
Bình Long 265
Thới Thuận 132
Thới Thuận 132
Thới Thuận 162
Thới Thuận 162

Phú Hòa
Đồng Nhơn 203
Đồng Nhơn 203
Đồng Nhơn 172

Lương Thuận 360

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Thanh Trung
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Mẫu số 6.4. Danh sách hộ thoát cận nghèo sau khi rà soát

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM
XÃ CHÂU HÒA Độc lập - Tự do -

Hạnh phúc
Châu Hòa, ngày …....
tháng 11 năm 2025DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT

STT STT
hộ Họ và tên chủ hộ Họ và tên thành viên

Mối quan
hệ với chủ

hộ
 (1: Chủ

hộ; 2: Vợ/
chồng; 3:
Con; 4:

Bố/ mẹ; 5:
Khác)

Ngày, tháng,
năm sinh

(dd/mm/yyyy)

Giới
tính
(1:

Nam,
2: Nữ)

Số căn cước
công dân/

CMND/ định
danh cá nhân

Dân
tộc

Địa chỉ
(Ghi cụ thể theo thứ tự ấp/khóm/khu)

Tỉnh

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 1 Nguyễn Thanh Cường Nguyễn Thanh Cường 1 17/09/1980 1 083080012624 1 Vỉnh Long
2 Nguyễn Thanh Cường Trần Thị Diễm 2 15/03/1989 2 052189012079 1 Vỉnh Long
3 Nguyễn Thanh Cường Nguyễn Trần Gia Khang 3 18/09/2015 1 052215010928 1 Vỉnh Long
4 Nguyễn Thanh Cường Nguyễn Trần Gia Phúc 3 13/05/2020 1 052220000473 1 Vỉnh Long
5 Nguyễn Thanh Cường Nguyễn Trần Diễm My 3 27/12/2021 2 083321007373 1 Vỉnh Long
6 2 Nguyễn Hoàng Đức Nguyễn Hoàng Đức 1 24/11/1989 1 083089004753 1 Vỉnh Long
7 Nguyễn Hoàng Đức Lê Thị Thúy 1 01/01/1993 2 096193005705 1 Vỉnh Long
8 Nguyễn Hoàng Đức Nguyễn Đức Hiền 3 02/06/2016 1 083216591225 1 Vỉnh Long
9 Nguyễn Hoàng Đức Nguyễn Trọng Phúc 3 26/12/2021 1 083221004718 1 Vỉnh Long

10 3 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Dũng 1 09/09/1968 1 083069008846 1 Vỉnh Long
11 Nguyễn Văn Dũng Đỗ Thị Hường 2 16/09/1966 2 083166008468 1 Vỉnh Long
12 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thanh Sang 3 26/03/1995 1 083095011669 1 Vỉnh Long
13 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Trúc Ly 3 06/05/1997 2 083197011521 1 Vỉnh Long
14 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thanh Giàu 3 21/03/2003 1 083203010884 1 Vỉnh Long
15 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Như Ý 3 06/10/2004 2 083304000481 1 Vỉnh Long
16 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Đăng Khoa 5 26/09/2020 1 083220006483 1 Vỉnh Long
17 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Ngọc Yến Nhi 5 10/01/2022 2 083322000144 1 Vỉnh Long
18 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Ngọc Thiên An 5 21/03/2025 2 083325001593 1 Vỉnh Long
19 4 Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Oanh 1 02/09/1959 2 083159011167 1 Vỉnh Long
20 5 Nguyễn Minh Tài Nguyễn Minh Tài 1 27/02/1982 1 083082016287 1 Vỉnh Long
21 Nguyễn Minh Tài Thái Thị Hằng 2 19/05/1982 2 083182013302 1 Vỉnh Long
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22 Nguyễn Minh Tài Nguyễn Anh Tuấn 3 26/04/2011 1 1 Vỉnh Long
23 Nguyễn Minh Tài Nguyễn Thị Hồng Gấm 3 21/07/2020 2 1 Vỉnh Long
24 6 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Văn Thành 1 08/10/1984 1 083084014727 1 Vỉnh Long
25 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Phạm Như Ý 3 30/04/2010 2 083310003398 1 Vỉnh Long
26 7 Nguyễn Thanh Du Nguyễn Thanh Du 1 04/10/1975 1 083075011967 1 Vỉnh Long
27 Nguyễn Thanh Du Võ Thị Thúy 2 10/09/1983 2 083189009517 1 Vỉnh Long
28 Nguyễn Thanh Du Nguyễn Thanh Dư 3 20/08/2005 1 083205012860 1 Vỉnh Long
29 Nguyễn Thanh Du Nguyễn Tình 3 11/04/2007 1 1 Vỉnh Long
30 8 Trần Thị Kim Hui Trần Thị Kim Hui 1 27/08/1980 2 083180016203 1 Vỉnh Long
31 Trần Thị Kim Hui Ngô Tuấn Em 2 10/08/1983 1 083083017982 1 Vỉnh Long
32 Trần Thị Kim Hui Ngô Quốc Vinh 3 27/07/2009 1 083209012109 1 Vỉnh Long
33 9 Trần Kim Thoa Trần Kim Thoa 1 03/07/1983 2 083183013025 1 Vỉnh Long
34 Trần Kim Thoa Nguyễn Quỳnh Lam 3 21/08/2008 2 083308011861 1 Vỉnh Long
35 Trần Kim Thoa Võ Ngọc Ánh Dương 3 13/04/2020 2 1 Vỉnh Long

10 Ngô Minh Trung Em Ngô Minh Trung Em 1 25/07/1974 1 083074010171 1 Vỉnh Long
Ngô Minh Trung Em Thái Thị Kỹ 2 23/10/1980 2 083180007177 1 Vỉnh Long
Ngô Minh Trung Em Ngô Thái Luân 3 17/08/2000 1 083200012377 1 Vỉnh Long
Ngô Minh Trung Em Ngô Thị Huế Trân 3 16/08/2003 2 083303083964 1 Vỉnh Long

36 11 Lê Văn Phi Lê Văn Phi 1 28/04/1983 1 083083023399 1 Vỉnh Long
37 Lê Văn Phi Lê Thị Hiển 4 01/01/1944 2 083144003944 1 Vỉnh Long
38 Lê Văn Phi Nguyễn Thị Tặng 2 02/07/1985 2 087185016552 1 Vỉnh Long
39 Lê Văn Phi Lê Mạnh Hùng 3 20/03/2009 1 1 Vỉnh Long
40 Lê Văn Phi Lê Uyển Nhi 3 14/10/2012 2 1 Vỉnh Long
41 12 Nguyễn Thị Ren Nguyễn Thị Ren 1 15/05/1952 2 083152008605 1 Vỉnh Long
42 Nguyễn Thị Ren Nguyễn Thị Kim Cương 3 11/10/1993 2 083193007987 1 Vỉnh Long
43 13 Trần Văn Hậu Trần Văn Hậu 1 01/01/1974 1 083074008044 1 Vỉnh Long
44 Trần Văn Hậu Lê Thị Hồng Thắm 2 07/05/1985 2 083185012531 1 Vỉnh Long
45 Trần Văn Hậu Trần Thị Minh Thơ 3 11/12/2006 2 083306007492 1 Vỉnh Long
46 Trần Văn Hậu Trần Thị Diễm Kiều 3 20/03/2017 2 083317006360 1 Vỉnh Long
47 14 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Liên 1 15/12/1970 2 083170003496 1 Vỉnh Long
48 Nguyễn Thị Liên Lê Văn Đua Em 2 11/09/1976 1 083076012893 1 Vỉnh Long
49 Nguyễn Thị Liên Lê Thị Kim Cương 3 12/11/2003 2 083303012468 1 Vỉnh Long
50 Nguyễn Thị Liên Lê Hữu Đức 3 17/11/2005 1 083205009714 1 Vỉnh Long
51 15 Trần Văn Tâm Trần Văn Tâm 1 06/08/1983 1 1 Vỉnh Long
52 Trần Văn Tâm Huỳnh Thị Kim Anh 2 10/04/1984 2 1 Vỉnh Long
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53 Trần Văn Tâm Trần Huỳnh Đăng Khoa 3 13/12/2008 1 1 Vỉnh Long
54 16 Lê Thị ngọc Quyên Lê Thị Ngọc Quyênt 1 15/10/1985 2 1 Vỉnh Long
55 17 Nguyễn Thị Tuyền Nguyễn Thị Tuyền 1 14/07/1993 2 1 Vỉnh Long
56 Nguyễn Thị Tuyền Hồ Nguyễn Thanh Nhàn 3 17/09/2008 1 1 Vỉnh Long
57 Nguyễn Thị Tuyền Hồ Nguyễn Anh Khôi 3 20/10/2012 1 1 Vỉnh Long
58 18 Lê Văn Nguyện Lê Văn Nguyện 1 16/10/1985 1 1 Vỉnh Long
59 Lê Văn Nguyện Nguyễn Thị Duyên 2 23/02/1986 2 1 Vỉnh Long
60 Lê Văn Nguyện Lê Đức Tấn Dinh 3 15/06/2013 1 1 Vỉnh Long
61 Lê Văn Nguyện Lê Nguyễn Gia Hân 3 13/09/2018 2 1 Vỉnh Long
62 19 Nguyễn Thị Mão Nguyễn Thị Mão 1 01/01/1937 2 083137005015 1 Vỉnh Long
63 Nguyễn Thị Mão Nguyễn Thị Loan 3 01/01/1961 2 083161006577 1 Vỉnh Long
64 Nguyễn Thị Mão Nguyễn Văn Tiến 3 01/01/1967 1 083067013331 1 Vỉnh Long
65 20 Nguyễn Thị Đẹp Nguyễn Thị Đẹp 1 20/06/1956 2 083156006002 1 Vỉnh Long
66 21 Nguyễn Thị Thành Nguyễn Thị Thành 1 01/01/1950 2 083150004665 1 Vỉnh Long
67 Nguyễn Thị Thành Trần Văn Triệu 2 01/01/1950 1 083050002933 1 Vỉnh Long
68 Nguyễn Thị Thành Trần Quang Huy 3 02/04/1984 1 083084014415 1 Vỉnh Long
69 22 Trương Thị Trương Trương Thị Trương 1 01/01/1954 2 083154006267 1 Vỉnh Long
70 Trương Thị Trương Ngô Thế Vinh 3 1978 1 1 Vỉnh Long
71 Trương Thị Trương Ngô Quốc Bảo 5 13/07/2003 1 077203002301 1 Vỉnh Long
72 23 Nguyễn Văn Niêm Nguyễn Văn Niêm 1 28/11/1962 1 083062009494 1 Vỉnh Long
73 Nguyễn Văn Niêm Phạm Thị Lùng 2 10/11/1963 2 083163006127 1 Vỉnh Long
74 Nguyễn Văn Niêm Nguyễn Thanh Tuấn Khang 5 22/01/2013 1 1 Vỉnh Long
75 24 Trần Thị Thu Nhiều Trần Thị Thu Nhiều 1 12/06/1989 2 083189008455 1 Vỉnh Long
76 Trần Thị Thu Nhiều Bùi Thị Huỳnh 4 01/02/1969 2 1 Vỉnh Long
77 Trần Thị Thu Nhiều Đinh Thị Mỹ Duyên 3 18/10/2013 2 1 Vỉnh Long
78 25 Trương Minh Ngọc Trương Minh Ngọc 1 12/09/1981 2 083181008501 1 Vỉnh Long
79 Trương Minh Ngọc Thái Hữu Luân 3 20/08/2001 1 1 Vỉnh Long
80 Trương Minh Ngọc Thái Thị Thanh Thoãng 3 03/10/2012 2 1 Vỉnh Long
81 26 Hồ Văn Rẽ Hồ Văn Rẽ 1 01/01/1979 1 083079015572 1 Vỉnh Long
82 Hồ Văn Rẽ Nguyễn Thị Lưỡng 2 18/06/1980 2 1 Vỉnh Long
83 Hồ Văn Rẽ Hồ Vũ Khang 3 15/04/2010 1 1 Vỉnh Long
84 Hồ Văn Rẽ Hồ Vũ Trọng 3 25/08/2011 1 1 Vỉnh Long
85 27 Phạm Văn Dũng Phạm Văn Dũng 1 14/02/1959 1 083059007922 1 Vỉnh Long
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86 Phạm Văn Dũng Nguyễn Thị Tồn 2 16/03/1962 2 1 Vỉnh Long
87 Phạm Văn Dũng Phạm Hoàng An 5 20/06/2010 1 1 Vỉnh Long
88 28 Nguyễn Thị Lùng Nguyễn Thị Lùng 1 01/01/1961 2 083161006966 1 Vỉnh Long
89 Nguyễn Thị Lùng Nguyễn Trọng Thủy 3 21/10/1998 1 1 Vỉnh Long
90 29 Trương Thị Chính Trương Thị Chính 1 15/01/1963 2 083163013315 1 Vỉnh Long
91 30 Châu Thị Kim Yến Châu Thị Kim Yến 1 29/10/1965 2 083165010047 1 Vỉnh Long
92 Châu Thị Kim Yến Châu  Hải Phi 3 25-03-2003 1 1 Vỉnh Long
93 31 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nguyễn Thị Cẩm Vân 1 15/08/1972 2 083172015480 1 Vỉnh Long
94 32 Nguyễn Hùng Thanh Nguyễn Hùng Thanh 1 09/03/1961 1 083061006704 1 Vỉnh Long
95 Nguyễn Hùng Thanh Nguyễn Thị Kim Ánh 2 09/01/1967 2 083167010861 1 Vỉnh Long
96 Nguyễn Hùng Thanh Nguyễn Thái Bảo 3 11/11/1983 1 083083023947 1 Vỉnh Long
97 Nguyễn Hùng Thanh Nguyễn Thị Ánh Tuyết 3 04/04/1985 2 083185011282 1 Vỉnh Long
98 Nguyễn Hùng Thanh Nguyễn Hoàng Vinh 5 27/03/2006 1 083206003899 1 Vỉnh Long
99 Nguyễn Hùng Thanh Nguyễn Thị Tuyết Linh 5 13/06/2012 2 083312005029 1 Vỉnh Long
100 Nguyễn Hùng Thanh Nguyễn Hoàng Duy 5 25/05/2013 1 083213008856 1 Vỉnh Long
101 33 Ngô Thị Cước Ngô Thị Cước 1 16/04/1953 2 083153006173 1 Vỉnh Long
102 Ngô Thị Cước Võ Thành Thái 3 15/02/1987 1 083087018229 1 Vỉnh Long
103 34 Nguyễn Thị Việt Tâm Nguyễn Thị Việt Tâm 1 27/07/1971 2 083171017906 1 Vỉnh Long
104 Nguyễn Thị Việt Tâm Nguyễn Hoàng Phúc 3 20/10/2006 1 083206006190 1 Vỉnh Long
105 Nguyễn Thị Việt Tâm Nguyễn Tấn Lộc 3 27/12/2010 1 083210002978 1 Vỉnh Long
106 35 Tạ Văn Quan Tạ Văn Quan 1 16/02/1956 1 083056007420 1 Vỉnh Long
107 Tạ Văn Quan Nguyễn Thị Ngọc Triệu 2 12/09/1962 2 083162008762 1 Vỉnh Long
108 Tạ Văn Quan Tạ Nguyễn Công Thành 3 01/05/1990 1 083090006091 1 Vỉnh Long
109 Tạ Văn Quan Phạm thị Diễm Trang 3 28/04/1991 2 083191011122 1 Vỉnh Long
110 Tạ Văn Quan Tạ Minh Tường 5 13/11/2014 1 083214011289 1 Vỉnh Long
111 36 Bùi Thị Dúng Bùi Thị Dúng 1 25/12/1959 2 083159005012 1 Vỉnh Long
112 Bùi Thị Dúng Lê thúy Hằng 3 16/12/1988 2 083188015637 1 Vỉnh Long
113 Bùi Thị Dúng Lê Hữu Minh 5 19/12/2007 1 083207009539 1 Vỉnh Long
114 Bùi Thị Dúng Lê Thúy Vy 5 24/11/2014 2 083314005833 1 Vỉnh Long
115 37 Bùi Văn Sen Bùi Văn Sen 1 12/12/1960 1 083060009837 1 Vỉnh Long
116 Bùi Văn Sen Nguyễn Thị Thương 2 12/04/1963 2 083163006172 1 Vỉnh Long
117 38 Huỳnh Thị Đầy Huỳnh Thị Đầy 1 01/02/1966 2 083166011625 1 Vỉnh Long
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118 Huỳnh Thị Đầy Phan Thị Mộng Thùy 5 14/06/2007 2 083307005319 1 Vỉnh Long
119 Huỳnh Thị Đầy Phan Trung Tín 3 10/08/1995 1 083095014153 1 Vỉnh Long
120 39 Lê Văn Út Lê Văn Út 1 05/08/1957 1 083057003722 1 Vỉnh Long
121 Lê Văn Út Cao Thị Ngoan 2 01/02/1957 2 083157003722 1 Vỉnh Long
122 Lê Văn Út Lê Văn Nhờ 3 04/11/1988 1 083088018068 1 Vỉnh Long
123 Lê Văn Út Đặng Thị Ngọc Thời 3 20/03/1986 2 083186015372 1 Vỉnh Long
124 Lê Văn Út Lê Đặng Thảo Vy 5 06/03/2012 2 1 Vỉnh Long
125 Lê Văn Út Lê Đặng Ngọc Vy 5 03/05/2020 2 1 Vỉnh Long
126 40 Tiết Kim Hoài Thanh Tiết Kim Hoài Thanh 1 01/12/1985 1 083085018817 1 Vỉnh Long
127 Tiết Kim Hoài Thanh Tiết Thị Thanh Vân 3 05/05/2009 2 083309001877 1 Vỉnh Long
128 Tiết Kim Hoài Thanh Tiết Phương Khánh Ngọc 3 13/07/2012 2 1 Vỉnh Long
129 Tiết Kim Hoài Thanh Tiết Đình Nguyên 3 28/09/2018 1 1 Vỉnh Long
130 41 Đỗ Thị Phấn Đỗ Thị Phấn 1 18/04/1965 2 083165012121 1 Vỉnh Long
131 Đỗ Thị Phấn Đỗ Thị Giang 5 16/06/1970 2 1 Vỉnh Long
132 42 Trương Thị Kia Trương Thị Kia 1 26/07/1967 2 083167010827 1 Vỉnh Long
133 43 Đặng Thanh Thủy Đặng Thanh Thủy 1 01/11/1972 2 083172012548 1 Vỉnh Long
134 Đặng Thanh Thủy Lê Văn Tín 2 06/10/1979 1 1 Vỉnh Long
135 Đặng Thanh Thủy Lê Thanh Tuyền 3 07/04/2008 2 1 Vỉnh Long
136 Đặng Thanh Thủy Lê Hà My 3 19/12/2015 2 1 Vỉnh Long
137 44 Huỳnh Thị Nhanh Huỳnh Thị Nhanh 1 01/02/1963 2 083163007269 1 Vỉnh Long
138 Huỳnh Thị Nhanh Trần Thị Bé Hoa 3 03/12/1999 2 1 Vỉnh Long
139 45 Cao Văn Thẳng Cao Văn Thẳng 1 15/02/1977 1 083077006414 1 Vỉnh Long
140 Cao Văn Thẳng Nguyễn Thị Thúy Hằng 2 06/07/1977 2 1 Vỉnh Long
141 46 Trương Thị Út Trương Thị Út 1 01/01/1947 2 083147006265 1 Vỉnh Long
142 Trương Thị Út Nguyễn Thị Ngộ 3 09/12/1985 2 1 Vỉnh Long
143 Trương Thị Út Phạm Hồng Chương 3 07/01/1977 1 1 Vỉnh Long
144 Trương Thị Út Phạm Kim Ngân 5 28/07/2003 2 1 Vỉnh Long
145 Trương Thị Út Phạm Tấn Phát 5 02/09/2010 1 1 Vỉnh Long
146 Trương Thị Út Phạm Kim Ngọc 5 23/02/2017 2 1 Vỉnh Long

Tổng số hộ gia đình thoát nghèo: 46 hộ, có 146 nhân khẩu
Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo: …............ hộ, …............. nhân khẩu
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NGƯỜI LẬP

Nguyễn Hoàng Anh
Cột (6): Cột ngày, tháng, năm sinh, ghi theo định dạng dd/mm/yyyy, ví dụ: ngày 20 tháng 5 năm 1980 ghi là 20/05/1980
             Trường hợp chỉ có năm sinh ví dụ là năm 1943 mà không có ngày, tháng sinh thì ghi là 01/01/1943
             Không ghi là 20.05.1980 hoặc 20.5.1980 hoặc 20-05-1980 hoặc 20-5-1980 hoặc 20/5/1980 hoặc 1943
Cột (10): Tỉnh, ghi là Vĩnh Long
Cột (11): Xã/Phường, chỉ ghi tên xã/phường. Ví dụ xã Cái Ngang ghi là Cái Ngang, không ghi là xã Cái Ngang
Cột (12): Ấp/Khóm/Khu, chỉ ghi tên ấp/khóm/khu. Ví dụ ấp Tân Lược ghi là Tân Lược, không ghi là ấp Tân Lược
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Ghi chú
Xã/Phường Ấp/Khóm/Khu Số nhà, đường, tổ

(11) (12) (13) (14)
Châu Hòa Phú An 448
Châu Hòa Phú An 448
Châu Hòa Phú An 448
Châu Hòa Phú An 448
Châu Hòa Phú An 448
Châu Hòa Phú An 434
Châu Hòa Phú An 434
Châu Hòa Phú An 434
Châu Hòa Phú An 434
Châu Hòa Phú An 69
Châu Hòa Phú An 69
Châu Hòa Phú An 69
Châu Hòa Phú An 69
Châu Hòa Phú An 69
Châu Hòa Phú An 69
Châu Hòa Phú An 69
Châu Hòa Phú An 69
Châu Hòa Phú An 69
Châu Hòa Phú An 383
Châu Hòa Bình An 432
Châu Hòa Bình An 432

Mẫu số 6.4. Danh sách hộ thoát cận nghèo sau khi rà soát

Địa chỉ
(Ghi cụ thể theo thứ tự ấp/khóm/khu)
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Châu Hòa Bình An 432
Châu Hòa Bình An 432
Châu Hòa Bình An 389
Châu Hòa Bình An 389
Châu Hòa Bình An 358
Châu Hòa Bình An 358
Châu Hòa Bình An 358
Châu Hòa Bình An 358
Châu Hòa Bình An 396
Châu Hòa Bình An 396
Châu Hòa Bình An 396
Châu Hòa Bình An Tổ 8
Châu Hòa Bình An Tổ 8
Châu Hòa Bình An Tổ 8
Châu Hòa Bình An 126
Châu Hòa Bình An 126
Châu Hòa Bình An 126
Châu Hòa Bình An 126
Châu Hòa Bình An 382
Châu Hòa Bình An 382
Châu Hòa Bình An 382
Châu Hòa Bình An 382
Châu Hòa Bình An 382
Châu Hòa Thới An Tổ 2
Châu Hòa Thới An Tổ 2
Châu Hòa Thới An Tổ 3
Châu Hòa Thới An Tổ 3
Châu Hòa Thới An Tổ 3
Châu Hòa Thới An Tổ 3
Châu Hòa Thới Trị 355
Châu Hòa Thới Trị 355
Châu Hòa Thới Trị 355
Châu Hòa Thới Trị 355
Châu Hòa Bình Đông B
Châu Hòa Bình Đông B
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Châu Hòa Bình Đông B
Châu Hòa Bình Đông B
Châu Hòa Bình Đông B
Châu Hòa Bình Đông B
Châu Hòa Bình Đông B
Châu Hòa Bình Đông B
Châu Hòa Bình Đông B
Châu Hòa Bình Đông B
Châu Hòa Bình Đông B
Châu Hòa Phú Tân 217
Châu Hòa Phú Tân 217
Châu Hòa Phú Tân 217
Châu Hòa Phú Tân 19
Châu Hòa Bình Đông A 255
Châu Hòa Bình Đông A 255
Châu Hòa Bình Đông A 255
Châu Hòa Bình Đông A 198
Châu Hòa Bình Đông A 198
Châu Hòa Bình Đông A 198
Châu Hòa Bình Khương 200
Châu Hòa Bình Khương 200
Châu Hòa Bình Khương 200
Châu Hòa Bình Khương 214
Châu Hòa Bình Khương 214
Châu Hòa Bình Khương 214
Châu Hòa Bình Long 247
Châu Hòa Bình Long 247
Châu Hòa Bình Long 247
Châu Hòa Bình Long 282
Châu Hòa Bình Long 282
Châu Hòa Bình Long 282
Châu Hòa Bình Long 282
Châu Hòa Bình Long 198
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Châu Hòa Bình Long 198
Châu Hòa Bình Long 198
Châu Hòa Bình Long 71
Châu Hòa Bình Long 71
Châu Hòa Thới Thuận 551
Châu Hòa Thới Thuận 677
Châu Hòa Thới Thuận 677
Châu Hòa Bình Phú
Châu Hòa Bình Phú
Châu Hòa Bình Phú
Châu Hòa Bình Phú
Châu Hòa Bình Phú
Châu Hòa Bình Phú
Châu Hòa Bình Phú
Châu Hòa Bình Phú
Châu Hòa Bình Phú
Châu Hòa Bình Phú
Châu Hòa Bình Phú
Châu Hòa Bình Phú
Châu Hòa Bình Phú
Châu Hòa Thới Hòa 215
Châu Hòa Thới Hòa 215
Châu Hòa Thới Hòa 215
Châu Hòa Thới Hòa 215
Châu Hòa Thới Hòa 215
Châu Hòa Thới Hòa 597
Châu Hòa Thới Hòa 597
Châu Hòa Thới Hòa 597
Châu Hòa Thới Hòa 597
Châu Hòa Thới Hòa 424
Châu Hòa Thới Hòa 424
Châu Hòa Phú Thuận 459
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Châu Hòa Phú Thuận 459
Châu Hòa Phú Thuận 459
Châu Hòa Phú Thuận 547
Châu Hòa Phú Thuận 547
Châu Hòa Phú Thuận 547
Châu Hòa Phú Thuận 547
Châu Hòa Phú Thuận 547
Châu Hòa Phú Thuận 547
Châu Hòa Phú Thuận 743
Châu Hòa Phú Thuận 743
Châu Hòa Phú Thuận 743
Châu Hòa Phú Thuận 743
Châu Hòa Đồng Nhơn tổ 12
Châu Hòa Đồng Nhơn tổ 12
Châu Hòa Đồng Nhơn 666
Châu Hòa Đồng Nhơn 717
Châu Hòa Đồng Nhơn 717
Châu Hòa Đồng Nhơn 717
Châu Hòa Đồng Nhơn 717
Châu Hòa Đồng Nhơn 590
Châu Hòa Đồng Nhơn 590
Châu Hòa Đồng Nhơn 638
Châu Hòa Đồng Nhơn 638
Châu Hòa Lương Thuận 300
Châu Hòa Lương Thuận 300
Châu Hòa Lương Thuận 300
Châu Hòa Lương Thuận 300
Châu Hòa Lương Thuận 300
Châu Hòa Lương Thuận 300
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KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Thanh Trung
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